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Tên DN khai 

thác mỏ (Mã số 

thuế)                                                          

Vị trí mỏ/ bãi 

tập kết

Diện tích mỏ 

(m2)

Trữ lượng cấp 

phép khai thác 

(m3)

Công suất khai 

thác/năm (m3/ 

năm)

Thời hạn Khai 

thác

Trữ lượng còn lại 

trước thời điểm công 

bố giá

Giá bán tại mỏ chưa bao gồm 

VAT) thời điểm từ ngày ... 

tháng…./năm… ( đồng/ m3)

Ghi chú
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I

Công ty TNHH 

phát triển TM 

và VT Tân Phát

Xã Thọ Hải, 

huyện Thọ 

Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa

140.000 347.297 24.090 24/07/2032

Giá bán tại bãi tập kết 

chưa bao gồm VAT từ 

ngày 01/06/2023

1 Cát xây 200.000 đồng

2 Cát bê tông 245.000 đồng

II

Công ty TNHH 

DVTM Lâm 

Tuấn

Xã Thọ Lập, 

huyện Thọ 

Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa

70.000 127.203 8.600

15 năm tính từ 

ngày cấp phép 

23/04/2014

Giá bán tại bãi tập kết 

chưa bao gồm VAT từ 

ngày 01/06/2023

1 Cát xây 200.000 đồng

III

Công ty TNHH 

Khai thác Hải 

Nam

Xã Xuân Lai, 

huyện Thọ 

Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa

207.000 801.454 47.144

17 năm tính từ 

ngày cấp phép 

03/04/2013

Giá bán tại bãi tập kết 

chưa bao gồm VAT tính từ 

ngày 01/07/2023

1 Cát xây 136.364

2 Cát trát vàng 245.000

3 Cát bê tông 245.000
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IV
Công ty cổ 

phần Đức Thúy

Thọ Trường 

xã Trường 

Xuân, huyện 

Thọ Xuân

100.000 92.880 21.600
Đến ngày 

07/04/2027

Giá bán tại bãi tập kết 

chưa bao gồm VAT tính từ 

ngày 01/07/2023

1 Cát xây 136.364

2 Cát trát vàng 245.000

3 Cát bê tông 245.000

V

Công ty cổ 

phần Ngọc Tâm 

Bình

Xã Xuân 

Hồng (Thọ 

Nguyên cũ), 

huyện Thọ 

Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa

148.673 268.972 48.904
Đến ngày 

05/04/2028

Giá bán tại bãi tập kết 

chưa bao gồm VAT tính từ 

ngày 01/07/2023

1 Cát xây 136.364

2 Cát trát vàng 245.000

3 Cát bê tông 245.000

VI

Công ty cổ 

phần Sản xuất 

thương mại và 

dịch vụ Cường 

Mạnh

Mỏ 25 xã 

Thọ Lâm
70.000 52.751 16.900

03 năm 2 tháng 

tính từ ngày 

01/06/2022

Giá bán tại bãi tập kết 

chưa bao gồm VAT tính từ 

ngày 01/06/2023

1 Cát xây 100.000

2 Cát bê tông 245.000

VII

Công ty CP 

Khoáng sản 

Phong Thủy

Mỏ 11 xã 

Xuân Lai, 

huyện Thọ 

Xuân

90.000 174.375 19.700

09 năm tính từ 

ngày 

24/08/2017

Giá bán tại bãi tập kết 

chưa bao gồm VAT tính từ 

ngày 01/07/2023

1 Cát xây 100.000

2 Cát bê tông 245.000

3 Cát trát 100000


